
 

 

 

 

  } Blister:191x74.mm
 

          

  

  
     

       

        

  
    
 

 

 

 

BOY TE
CUC QUAN LY DUC

DA PHE DUYE

Lan dau:.B./Abeul.0

   

   
Nabumeton 500 mg
  

 

Thuốc uống
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim   

  

THÀNH PHÀN: Nabumeton 500mgvà tá dược vừa đủ 1 viên nén dài bao phim.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BAO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và Am.
ĐÊXA TÀMTAYTREEM. WHO-GMP
ĐỌCKỸHƯỚNGDĂN SỬDỰNGTRƯỚCKHIDÙNG.

Áp2,Xã Tân Thanh Tây, Huyện Cù Chí, TP.HCM.
 

   Rx. Prescription only

-VIMEBULAN 500
_Nabumetone 900 mg
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ao Oral route
IỆV]PHARMA Box of 3 blisters x 10 film coated caplets

COMPOSITION: Nabumetone 500 mg and excipients sq. forone film coated caplet.
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER
INFORMATION: Refer to the package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C,protectfrom light and huminity.
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THANHPHAN:Nabumeton500mgvàtá ừa đủ 1viêtnên đãi baophím, Ắ WHO-GMP
CHỈĐỊNH,CÁCHDÙNG,CHÓNGCHỈĐỊNH VÀCÁCTHÔNG
TIN KHÁC:Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Nhà sản xuất:

^ BAO QUAN:Nhiệtđộkhông quá3ŒC,tránh ánhsángvà ảm._CÔNGTYCÔPHÂNBVPHARMA
DEXA TAMTAY TRE EM. Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chị,
ĐỌCKỸHƯỚNGDĂNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG. TP.HCM.

^ § Ệ Rx. Prescription only
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eton 500 mg và các tá dược gồm Ôallbloae vi tỉnh thể , Natri etsulfanhni

meth: | etree arch glycolat, Magnesi stearat, Polyethylen glycol 400,Talc, Titan dioxyd, Sat oxyd đỏ, Sat

oxyfnầt 26%, Nude tinh khiét vira du 1 vién nén dai bao phim.

DANG BAO CHE: Vién nén dai bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vi x 10 vién.

DƯỢC LỰC HỌC: Nabumeton là một tiền chất không hoạt tính, sau khi chuyền hóa thành chat 6- MNA ( 6-

methoxy-2- napthylacetic acid), là một chất không steroid (NSAID), có cơ cấu giống Naproxen, có tác dụng giám

đau, kháng viêm. Cơ chế tác động giống như các chất cùng nhóm khác là do ức chế sự sinh tổng hợp các
Prostaglandin, những chất trung gian gây viêm. Các nghiên cứu cho thấy thuốc có khuynh hường ức chế chọn lọc

trên các enzym COX2 (Cyclo-Oxygenase 2) trong quá trinh gay viém nhiéu hon voi COX1 (Cyclo-Oxygenase 1).
Điều này làm thuốc có hiệu quả cao và ít gây tác dụng phụ trên đường tiêu hóa.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Nabumeton được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, nồng độ trong huyết tương rất nhỏ, thuốc
chịu sự chuyển hóa bước đầu quan trong ờ gan đề thành chất chuyển hóa chính là 6- methoxy-2- napthylacetic acid

(6- MNA) là chất có tác dụng và các chất chuyên hóa không hoạt tính khác. Chất 6ö-MNAgan kết với protein huyết
tương 99%, khuếch tán vào dịch khớp, đi qua nhau thai và sữa mẹ. Thời gian bán thải thay đổi tùy theo từng ca

nhan va thay đổi ở người cao tuổi. Nơi người trẻ tuổi thời gian bán thải trung bình từ 22— 27 giờ và ở người tuổi già
từ 25— 34 giờ. 80% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu ở dạng không hoạt tính và 1% ở dạng 6-MNA

CHỈ ĐỊNH ĐIÊU TRỊ: Điều trị triệu chứng của các bệnh:
- Thoái hoá khớp.

- Viêm khớp dạng thấp.
- Viêm cột sống dính khớp.
- Giảm đau do chắn thương, đau cơ - xương, đau bụng kinh.

BO
LIEU LUQNG VA CACH DUNG: a
- Người lớn:Uông 2 viên I lân trước khi đi ngủ bung no. es
- Truong hop nang hoặc kéo dài hoặc trong cơn kịch phát có thê uống thêm từ 1-2 viên vào buổi sáng 1
- Đối với người cao tuôi: Không dùng quá2 viên một ngày, nhiều trường hợp chí cần 1 viên là đủ.
- Cần giảm liều cho người suy thận có độ thanh thải Creatinin dưới 30 m1/ phút

 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn cảm với Nabumeton hay với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Có tiền sử bị hen, viêm mũi, phù mạch, mề đay hay dị ứng với Aspirin, Ibuprofen hoặc các thuốc không steroid
khác.

- Loét dạ dày tiến triển, xuất huyết da dày.
- Suy tim, suy gan, suy thận nặng.

- 3 tháng cuối của thai kỳ.
- Người có bệnh ưa chảy máu, giảm tiểu cầu.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
- Nên dùng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất để tránh tác dụnh phụ.

- Dùng thận trọng cho bệnh nhân có tiền sử hen phế quản.

- Dùng thãn trọng cho người suy tim, suy gan, Suy thận, người đang dùng thuốc lợi tiểu và người cao tudi.
- Cần theo dỏi cần thận khi dùng cho người có tiền sử tăng huyếtáp, suy tỉm sung huyết nhẹ và vừa vì có thể gây
giữ nước và phù khi dùng thuốc không steroid.

- Tính an toàn và hiệu quả khi dùng thuốc cho trẻ em chưa được xác lập.

ee ee
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amie ức dụng của các thuốc chống đông như Warfarin.
- Dù 1g ingdig ygin_ithiain cd thể gây ngộ độc Lithium do làm tăng nồng độ Lithium trong máu.
- Thiệc làm, giảm se đàj thar Methotrexat

- NaÖu é SAg piontrên thận ene ee Tacrolimus.

- Dùng cùngatsVỚI TIẾN sinh hối lon có thế làm tăng nguy cơ co giật.
- Uống rượu trong thời gian dùng thuốc có thê làm tăng nguy cơ loét đường tiêu hóa.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Câân cân nhắc kỹ lợi hại khi dùng thuốc cho phụ nữ mang thai3 tháng đầu và giữa. Chống chỉ định trong 3 tháng
cuối của thai kỳ

- Tránh dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc vì có thể gây chóng mặt ít nhiềuở một số người.

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Triệu chứng quá liều Nabumeton gồm: Đau đâu, buồn nôn, ói mửa, đau thượng vị, xuất huyết tiêu hóa. Ít khi bị tiêu
chảy, mat tập trung, kích thích, hôn mê, buồn ngủ, chóng mặt, ù tai, ngất xỉu và đôi khi co giật. trường hợp ngộ độc
cấp nặng có thể hủy hoại gan, thận.
Xử trí: Điều trị triệu chứng, dùng than hoạt, trường hợp năng cần phải rửa ruột, theo dõi chức năng gan thận, cần
giám sát bệnh nhân ít nhất 4 giờ. Trường hợp co giật kéo dài phải tiêm mạch Diazepam và áp dụng các biện pháp
khác tùy theo tình trạng lâm sàng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Giống như các thuốc chống viêm không steroid khác Nabumeton cũng có các tác dụng phụ tương tự như sau, nhưng
tác dụng phụ trên đường tiêu hóa tương đối nhẹ hơn:
- Trên đường tiêu hóa: Đây hơi, khó tiêu, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy v.v thường nhẹ vàcóhồi phục. Hiếm
khi gặp loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa.

- Trên thần kinh trung ương: Đau đầu, chóng mặt, ù tai, trầm cảm, ngây ngật, mat ngu.

- Phản ứng quá mân đôi khi xảy ra bao gom: Sét, phù mạch, co thắt phế quản,, ngoai ban.

- Huyết học: Thiếu máu, giảm tiểu cầu, giảm bạch câu trung tính, tang bach cau ái toan, mat bach cau hat.
- Trên thận: Viêm thận kẽ, hội chứng thận hư, suy thận.
- Tác dụng phụ khác: Rối loạn thị giác, nhạy cảm ánh sáng, viêm phế nang, viêm tụy, hội chứng Steven — Joh  
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BAO QUAN: Noi nhiệt độ không quá 30°C, tranh ánh sáng và 4m.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

THUOC NAY CHIDUNG THEO BON CUA THAY THUOC.
DEXA TAM TAY TRE EM
DOCKYHUONGDANSỬDỤNG TRUỚCKHIDÙNG.
NÊUCNTHÊM THÔNG TINXINHỎI ÝKIÊN CỦA BÁCSĨ

NHÀ SAN XUẤT: CÔNG TY CO PHAN BV PHARMA
Dia chi: Ap 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08— 37950.6I | / 957 / 994
Fax: 08- 37950.614
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